
THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

501_CTMT_HK1_2324_CD23LM2

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT2.CM2

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT3

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT5

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT7

501_CTMT_HK1_2324_CD23CT8

018_CTMT_HK1.2324.TC22TH1.HL.ghep

CD23CT11

018_CTMT_HK1_23-24_TC23

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N1

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N3

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N4

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N5

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N6

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N7

501_LTGDW1_HK1_2324_CD22CT.N10

Kỹ năng mềm 1 025_KNM1_HK3_22-23_CD23.N6
Vấn đáp

 đồ án
1 A.201

Năm 

04/01/2024

Tối - Ca 5

(Từ 18h00')

Cấu trúc máy tính

Cấu trúc máy tính

A.207

Cao đẳng 

Khóa 23

Trung cấp 

Khóa 23

17

8

SV thi trên laptop cá nhânTrên máy
Cao đẳng 

Khóa 22
Lập trình giao diện web 1 31 B.201

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

--- oOo ---

LỊCH THI LẦN 2_HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

Bậc Cao Đẳng - Trung cấp 

Tự luận



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT2

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT3

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT4

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT5

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT6

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT7

501_CSLT_HK1_2324_CD23CT8

Cơ sở lập trình 018_CSLT_HK1_2324_TC23
Trung cấp 

Khóa 23
5

Quảng cáo với Google Ads 502_QCVG_HK1_2324_CD22TD.LG Tự luận Khóa 22 1

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N3

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N4

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N6

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N8

501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT.N9

Lập trình Android cơ bản 501_LTACB_HK1_2324_CD22LM 8

Thiết kế hình ảnh với Adobe 

Photoshop
501_TKHAVAP_HK1_2324_CD23ĐH3 2

Lập trình hướng đối tượng 501_LTPHP1_HK1_2324_CD22CT11 1

501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N1 1

 501_TKP_HK1_2324_CD22ĐH.N2 1

CCNA3 501_CCNA3_HK1_2324_CD22TM 1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 501_HQTCSDL_HK1_2324_CD22CT11 1

Cao đẳng 

Khóa 23

Tự luận

Khóa 22 

& Khóa 23

Thiết kế poster

Sáu 

05/01/2024

Tối - Ca 5

(Từ 18h00')

B.204

Cơ sở lập trình

Trên máy

8

14

A.207

Lập trình PHP 1 Trên máy
Cao đẳng 

Khóa 22



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

501_TH_HK1_2324_CD23.D4.N1 1

501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N1 1

501_TH_HK1_2324_CD23.D5.N2 2

501_TH_HK1_2324_CD23CT11; 1

501_TH_HK1_2324_CD23CT3 1

501_TH_HK1_2324_CD23CT4 1

501_TH_HK1_2324_CD23DH3 1

501_TH_HK1_2324_CD23KT.N1 1

501_TH_HK1_2324_CD23KT.N2 1

016_TH2_HK1_2324_CL23.ghepTW2 2

016_TH2_HK1_2324_CL23CT2_ghepCDd5

.N1
1

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N1

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N2

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N4

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N5

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N6

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N7

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N8

501_LTJS1_HK1_2324_CD22CT.N10

Tin học

Tối - Ca 5

(Từ 18h00')

Sáu 

05/01/2024
B.404

Tin học 2

Trên máy

Cao đẳng 

& Liên 

thông 

Khóa 23

Bảy

06/01/2024
24 A.207

Tối - Ca 5

(Từ 18h00')
Lập Trình JavaScript 1 Trắc nghiệm

Cao đẳng 

Khóa 22



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N2

501_LTWPMC_HK1_2324_CD22CT.N4

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 501_XDUDĐNT_HK1_2324_CD22CT1 1

Nguyên lý kế toán 502_NLKT_HK1_2324_CD23.N1 1

Giáo dục chính trị 2
026_GDCT2_HK1_2324_CL23CT2_ghepC

Dd5
1

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N8 1

025_GDCT_HK1_2324_CD23.N4 1

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 501_XDUDĐNT_HK1_2324_CD22CT1 1

Pháp luật 502_PL_HK1_2324.N1 1

108_TA1_HK1.2324_TC22MT.HL(ghepCT

11)
1

510_TA1_HK1_2324_CD22CT11 1

Tiếng Anh 2 105_TA2_HK1_2324_CD22.N6 1

Thiết kế mạch điện tử 501_TKMĐT_HK1_2324_CD22CM 1

Nghiên cứu Marketing 502_NCMar_HK1_2324_CD22QT 1

Thương mại điện tử 502_TMĐT_HK1_2324_CD22QT.MK.TD 2

Kế toán thuế 502_KTT_HK1_2324_CD22KT 1

501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.N5 1

501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.N2; 1

501_TKPC3D_HK1_2324_CD22ĐH.N4 2

GV: Trần Nguyễn

 Anh Chi
Thiết kế phối cảnh 3D

Lập trình web phía máy chủ 3

Tiếng Anh 1
Trắc nghiệm 

& Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

Đồ án môn 

học

Cao đẳng 

Khóa 22

Tối - Ca 5

(Từ 18h00')

15g00
Tư

03/01/2024
A.302

Bảy

06/01/2024

Khóa 22 

& Khóa 23
A.205

Giáo dục Chính trị



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

501_TKLW_HK1_2324_CD22ĐH.N1; 1

501_TKLW_HK1_2324_CD22ĐH.N3 1

501_TKLW_HK1_2324_CD22ĐH.N5 1

Sáu 

05/01/2024
15g00 Thiết kế chuyển động 3D 501_TKCĐ3D_HK1_2324_CD22ĐH.N1 1 A.302 GV: Trần Nguyễn Anh Chi

Tư

03/01/2024
9g00 Thiết kế bao bì 501_TKBB_HK1_2324_CD22ĐH.N1 1 B.102 GV: Nguyễn Đỗ Thư Hương

Năm 

04/01/2024
15g15 Mạng không dây 501_MKD_HK1_2324_CD22TM 1 B.201 GV: Hồ Nhựt Minh

Ba

02/01/2024
9g00

Hệ thống quản lý nội dung 

(CMS)
501_HTQLND_HK1_2324_CD22CT.N2 1 A.209 GV: Trương Như Nhật

Tư

03/01/2024
18g00 Ứng dụng Web  501_UDW_HK1_2324_CD22CT1 2 A.207 GV: Nguyễn Phước Dưỡng

Sáu

05/01/2024
9g00 Thiết kế web 2 501_TKW2_HK1_2324_CD22CT11 1 B.203 GV: Nguyễn Đình Hoàng

Ba

02/01/2024
15g00

Thiết kế giao diện trên Android 

nâng cao
501_TKGDTANC_HK1_2324_CD22LM 1 B.202 GV: Phạm Đào Minh Vũ

Tư

03/01/2024
9g15 Nhập môn đồ họa 501_NMĐH_HK1_2324_CD23ĐH3+4

Cao đẳng 

Khóa 23
1 B.201 GV: Trần Nữ Vĩ Thức

Lưu ý:

Vấn đáp

Thiết kế layout Web

- Sinh viên khi đi thi phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. Sinh viên vào phòng thi sau 15 phút kể từ lúc phát đề sẽ không được dự thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn

GV: Trần Nữ Vĩ Thức

Đồ án môn 

học

Cao đẳng 

Khóa 22

9g15
Ba

02/01/2024
B.602


